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Đặt vấn đề

Các hoạt động của con người gây ảnh hưởng đến chất lượng 
môi trường. Theo Nguyễn Thị Minh và cs [1], Việt Nam hiện có 
khoảng 8,5 triệu ha đất trống đồi trọc, hàng năm diện tích đất trống 
này phải đối mặt với nguy cơ xói mòn và suy thoái đất rất nghiêm 
trọng do không có TTV che phủ. Đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây 
dựng đập thuỷ điện, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu… đều làm 
giảm diện tich đất nông lâm nghiệp và làm suy giảm TTV che phủ 
một cách trầm trọng. Đất không được che phủ là nguyên nhân gây 
nên hiện tượng xói mòn, gây ra lũ lụt đầu nguồn, giảm diện tích 
đất canh tác, dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên đất; ngoài ra còn 
làm mất nơi cư trú của nhiều loài sinh vật, gây suy giảm sự đa dạng 
sinh học [1, 2]. Chính vì vậy, việc nghiên cứu phủ xanh đất trống 
đồi núi trọc, giảm diện tích đất bị xói mòn, nâng cao độ phì cho 
đất nhằm tăng cường sức tái sản xuất của đất là vô cùng cần thiết.

Tái tạo TTV che phủ đất là biện pháp tối ưu để hạn chế xói 
mòn, mất đất và hiện tượng sạt lở đất dốc [2]. Các sản phẩm hiện 
có tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức chế phẩm sinh học hay 
hóa học có tác dụng phần nào giữ ẩm đất và kích thích cây trồng 
phát triển. Hiện thị trường Việt Nam chưa có loại VLSH nào có 

tính năng tương tự dùng để tái tạo TTV. VLSH và công nghệ tái 
tạo TTV là một tiến bộ khoa học và công nghệ, có khả năng giữ 
ẩm đất cao, nâng cao độ phì đất, kích thích và đảm bảo cho sự sinh 
trưởng và phát triển của cả cây con lẫn các vi sinh vật cộng sinh, 
giúp tái tạo thành công TTV và rừng tại Việt Nam [1]. Đất đồi núi 
có rất nhiều tiềm năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của cộng đồng. Vùng đất dốc có vai trò ngày càng quan trọng khi 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, đặc biệt là khi 
mực nước biển dâng cao, ảnh hưởng xấu đến nhiều vùng châu thổ 
rộng lớn. Miền đồi núi không chỉ là địa bàn cư trú của người dân 
mà còn là nơi có thể canh tác nông sản. Chính vì vậy, việc phục 
hồi sử dụng đất dốc không chỉ đơn thuần là phục hồi tài nguyên 
mà còn là một trong những hướng đi đúng đắn trong thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Vì những lý do trên, Tiểu dự án “Phát triển công nghệ sản xuất 
VLSH của Nhật Bản để tái tạo TTV che phủ tạo cảnh quan và bảo 
vệ đất dốc ở Việt Nam” theo Thỏa thuận tài trợ số 14/FIRST/1.a/
VNUA4 ký ngày 12/5/2017 giữa Ban quản lý Dự án FIRST (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã 
được thực hiện theo hợp phần tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài về 
đổi mới, sáng tạo phát triển khoa học và công nghệ. Trong khuôn 
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Tóm tắt:

Sử dụng vật liệu sinh học (VLSH) có chứa hai chủng nấm rễ có khả năng sinh trưởng phát triển nhanh là Gigaspora 
sp6 và Dentiscutata nigra tích hợp với màng che phủ bằng polyester trong tái tạo thảm thực vật (TTV) trên đất dốc 
đã được chứng minh hiệu quả qua các thí nghiệm kiểm chứng trên nền đất Feralit có độ dốc 150. Sau 3 tuần theo dõi 
tỷ lệ mọc của cây giống nhận thấy, ở công thức thí nghiệm (CT2) xuất hiện các cây con mọc xuyên qua màng, trong 
khi ở CT1 (đối chứng) không sử dụng màng che phủ thì gần như cây con không xuất hiện. Với lớp giữ ẩm bao gồm 
các vật liệu hữu cơ ở giữa, đồng thời có cấu trúc lưới bên ngoài, màng che phủ đã tạo điều kiện tốt về độ ẩm, nhiệt 
độ và ánh sáng cho sự phát triển của cây con. Đặc điểm này của màng che phủ sẽ tạo điều kiện cho VLSH phát huy 
hiệu quả tối đa khi tái tạo TTV. VLSH tích hợp với màng che phủ đã cho hiệu quả tích cực đối với sự sinh trưởng 
và phát triển của cây trồng, chiều cao cây đậu mèo ở CT2 - có sử dụng VLSH gấp 2 đến 4 lần so với đối chứng tại các 
thời điểm quan sát. Chỉ số diện tích lá (LAI) ở tuần 2 của công thức thí nghiệm cao gấp 3,67 lần so với công thức đối 
chứng. Quy trình sử dụng VLSH tích hợp với màng che phủ được xây dựng đơn giản và dễ dàng áp dụng, bao gồm 
3 bước chính: (i) Kiểm tra chất lượng VLSH - đảm bảo cho sự sinh trưởng tốt nhất của cây và nấm rễ; (ii) Bổ sung 
hạt giống (nếu có) - hạt giống phải có khả năng nảy mầm tốt và thời gian nảy mầm ngắn; (iii) Tích hợp màng che 
phủ - có tác dụng giữ ẩm và hạn chế xói mòn, rửa trôi.

Từ khóa: đất dốc, màng che phủ, nấm rễ nội cộng sinh, tái tạo thảm thực vật, vật liệu sinh học.
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khổ dự án, chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoàn thiện công nghệ 
sản xuất VLSH và công nghệ tái tạo TTV bằng VLSH có chứa nấm 
rễ nội cộng sinh Arbuscular mycorrhizae, dinh dưỡng bổ sung và 
hạt giống là loại cây chủ cho sự thiết lập cộng sinh của nấm rễ dưới 
sự tư vấn của chuyên gia Nhật Bản Takuya Marumoto - chuyên gia 
hàng đầu về công nghệ cải tạo đất và phục hồi môi trường cùng 
cộng sự. Bên cạnh đó, mô hình thử nghiệm sử dụng VLSH trong 
tái tạo TTV trên đất dốc cũng được thực hiện để đánh giá hiệu quả 
mà VLSH mang lại, đồng thời qua đó sẽ hiệu chỉnh các vấn đề nảy 
sinh để công nghệ tái tạo TTV bằng VLSH hoàn toàn thích ứng 
với điều kiện Việt Nam, đảm bảo tái tạo thành công TTV, tạo cảnh 
quan và bảo vệ đất dốc, đưa đến một giải pháp hữu hiệu giúp nâng 
cao hệ sinh thái và duy trì sự đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng VLSH trong 
tái tạo TTV trên đất dốc. Đây là một phần kết quả nghiên cứu về 
phát triển công nghệ sản xuất và sử dụng VLSH trong tái tạo TTV 
trên đất dốc tạo cảnh quan và ngăn chặn các vấn đề thoái hóa đất 
dốc đang diễn ra ở Việt Nam. 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

VLSH được sử dụng là sản phẩm nghiên cứu của Tiểu dự án 
“Phát triển công nghệ sản xuất VLSH của Nhật Bản để tái tạo 
TTV che phủ tạo cảnh quan và bảo vệ đất dốc ở Việt Nam” được 
sản xuất theo quy trình của Nguyễn Thị Minh và cs (2014) [1] với 
nguồn nguyên liệu bao gồm hai chủng nấm rễ có khả năng sinh 
trưởng phát triển tốt Gigaspora sp6 và Dentiscutata nigra được 
phân lập từ vùng đất phù sa cổ và đất thoái hóa bạc màu; hạt giống 
cây đậu mèo; phối trộn trên chất nền chính là đất phù sa, có bổ 
sung 15-20 g dinh dưỡng NPK (theo tỷ lệ 15-0-15) cho 1 kg chất 
nền. Độ ẩm của VLSH sau phối trộn đạt khoảng 20%, giá trị dinh 
dưỡng và pH của VLSH sau phối trộn không bị thay đổi nhiều so 
với chất nền ban đầu. Màng che phủ có cấu tạo dạng lưới 3 lớp 
được sản xuất từ các sợi polyester có độ bền cao trong tự nhiên, 
với thiết kế lưới tạo độ thoáng khí nhất định cho đất và là giá đỡ hỗ 
trợ cho cây trồng phát triển trên nền đất dốc.

Để đánh giá thử nghiệm hiệu quả của VLSH, nhóm nghiên 
cứu tiến hành thiết kế các thí nghiệm ngoài thực địa. Thí nghiệm 
1 - Đánh giá hiệu quả của màng che phủ đất, gồm 2 công thức: 
CT1 - Đối chứng, không sử dụng màng che phủ, đất để trống; 
CT2 - Chỉ sử dụng màng che phủ đất. Thí nghiệm 1 được bố trí 
trên vùng đất có độ dốc 150 với diện tích 10 m2/CT. Hạt giống cỏ 
Alfafa được gieo đều trên bề mặt của cả 2 công thức thí nghiệm. 
Tiến hành đo đếm trực tiếp tỷ lệ che phủ đất của cỏ mọc trong khu 
vực thí nghiệm đế đánh giá hiệu quả của màng che phủ đất. Tỷ lệ 
nảy mầm được xác định bằng số lượng hạt nảy mầm trên tổng số 
hạt được gieo, tỷ lệ che phủ được tính bằng độ che phủ của cây 
bụi, thảm tươi thông qua việc xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa 
diện tích chiếm chỗ của cây bụi, thảm tươi và diện tích điều tra 
của đất. Thí nghiệm 2 - Đánh giá hiệu quả tái tạo TTV gồm 2 công 
thức: CT1 - Đối chứng (không sử dụng VLSH), có hạt giống (cây 
con) và dinh dưỡng bổ sung tương đương VLSH; CT2 - Sử dụng 
VLSH tích hợp màng che phủ. Thí nghiệm được bố trí trên vùng 
đất có diện tích 100 m2/CT và độ dốc 250, nền thổ nhưỡng là đất 
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Abstract:

The efficacy of using biological materials containing 
two Arbuscular mycorrhizae strains, Gigaspora sp6 and 
Dentiscutata nigra, integrated with polyester-covered 
membrane in revegetation on slope land has been 
proven ferralitic soils with a slope of 15o. After 3 weeks 
of monitoring the growth rate of seedlings, it was seen 
that the seedlings appeared through the membrane in 
the treatment formula (CT2) while the seedlings were 
not appearing in the CT1 formula (control) without 
using the membrane covering. With a moisturising layer 
consisting of organic materials in the middle and an 
external mesh structure, the membrane covering created 
good conditions of moisture, temperature and light for 
the development of the seedlings. This feature of the 
covering membrane would facilitate biological materials 
to maximise the efficiency of revegetation. Biomass-
integrated biological materials had a positive effect on 
plant growth and development; the height of Mucuna 
pruriens in CT2 was about 2 to 4 times higher as compared 
with the control at the time of observation. The leaf area 
index (LAI) at week 2 of the experimental formula was 
3.67 times higher than the control. The process of using 
biological materials integrated with covering membrane 
is simple and easy to apply, including 3 main steps as 
follows (i) Checking the quality of biological materials 
- ensuring the best growth of plants and Arbuscular 
mycorrhizae; (ii) Adding seeds (if any) - seeds must 
have good germination and short germination time; 
(iii) Integrating the covering membrane - which has the 
effect of moisturising and limiting erosion and leaching.

Keywords: Arbuscular mycorhizae, biological materials, 
covering membrane, revegetation, slope land.
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xám Feralit tại Bắc Giang. Trong thí nghiệm 2, tiến hành theo dõi 
các chỉ tiêu bao gồm: sinh trưởng phát triển của cây (chiều cao cây 
và số lá kép), chỉ số diện tích lá (LAI) được xác định bằng cách đo 
đếm trực tiếp trên cây theo phương pháp đường chéo; tính chất đất 
trước và sau thí nghiệm (các chỉ tiêu N, P, K tổng số, hàm lượng 
các bon hữu cơ OC, giá trị pH và độ ẩm đất, mật độ vi sinh vật 
tổng số và số bào tử nấm rễ) được phân tích theo TCVN. Các thí 
nghiệm được bố trí tại xã Yên Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 
Giang từ tháng 10/2018.

Các chỉ tiêu đánh giá được phân tích theo các quy chuẩn hiện 
hành. Chỉ tiêu vi sinh tổng số được xác định theo phương pháp pha 
loãng Koch và tính số lượng tế bào bằng cách đếm số khuẩn lạc 
tạo thành khi nuôi cấy trên môi trường chuyên tính bán rắn. Xác 
định mật độ bào tử nấm AM theo phương pháp đo đếm trực tiếp. 
Nitơ, lân và kali tổng số được xác định theo phương pháp Kjendahl 
(TCVN 6498:1999), so màu theo TCVN 4052:1985 và phương 
pháp quang kế ngọn lửa (TCVN 4053:1985) tương ứng. Xác định 
OC bằng phương pháp Walkley & Black theo TCVN 6644:2000, 
pH theo TCVN 4402:1987 và xác định độ ẩm bằng phương pháp 
sấy khô theo TCVN 1867:2001.

Kết quả và thảo luận

Tính chất của VLSH sử dụng

VLSH được sản xuất theo quy trình của Nguyễn Thị Minh và cs 
(2014) [1], sử dụng hai chủng nấm rễ có khả năng sinh trưởng phát 
triển nhanh là Gigaspora sp6 và Dentiscutata nigra được phân lập 
từ rễ cây cỏ mần trầu và cây xuyến chi trên đất phù sa và đất bạc 
màu, với chất nền chính là đất phù sa có bổ sung dinh dưỡng NPK. 
Chất lượng của VLSH sau khi được sản xuất thể hiện ở bảng 1. 
Bảng 1. Tính chất của VLSH.

Thời gian

Tính chất 
vật lý Tính chất hóa học Tính chất 

sinh học

pHH2O

Độ 
ẩm 
(%)

OC
(%)

N
(%)

P2O5

(%)
K2O
(%)

Mật độ 
AM/100 g 
bào tử

Ngay sau khi sản 
xuất 5,50 23,5 0,96 0,26 0,05 1,15 1050

Sau sản xuất 6 
tháng 5,63 21,4 0,93 0,24 0,04 1,09 1038

Kết quả cho thấy, sau phối trộn độ ẩm của VLSH đạt 23,5%, 
ngay sau khi sản xuất và 21,4% sau khi sản xuất 6 tháng, giàu N 
và K tổng số, hàm lượng lân không thay đổi đáng kể so với hàm 
lượng lân tổng số có sẵn trong chất nền; pH của VLSH cũng không 
thay đổi nhiều sau 6 tháng sản xuất. Tính chất của VLSH hoàn toàn 
phù hợp với yêu cầu về điều kiện sinh trưởng của AM và đáp ứng 
được việc cung cấp dinh dưỡng cho cây con trong giai đoạn đầu 
sinh trưởng. Sau 6 tháng sản  xuất, các tính chất vật lý, hóa học và 
sinh học của vật liệu không thay đổi nhiều, vẫn đảm bảo các điều 
kiện cho nấm rễ và cây con sinh trưởng phát triển. Kết quả này 
tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2014) [1].

Điều kiện sử dụng VLSH trên đất dốc

VLSH được sử dụng phải đạt tiêu chuẩn: VLSH được sử dụng 
phải đạt một số tiêu chuẩn chất lượng nhất định theo các tiêu chuẩn 
của Công ty Takino Filter (Nhật Bản) về độ ẩm (phải đạt khoảng 
20-25%), hàm lượng dinh dưỡng và mật độ nấm rễ Arbuscular 
mycorhizae có trong vật liệu (bảng 1). VLSH của nhóm nghiên 
cứu sản xuất đã có đầy đủ các thành phần như dinh dưỡng (NPK), 
giống nấm rễ, vật liệu giữ ẩm, hạt giống phù hợp đảm bảo cho cây 
con phát triển mà không phải tốn thêm công chăm sóc và chi phí 
khác như canh tác thông thường, lại đảm bảo cho sự tái tạo TTV 
trong mọi điều kiện địa hình và đất có vấn đề (đặt biệt là đất nghèo 
dinh dưỡng). 

Hạt giống phải có khả năng nảy mầm tốt và có thời gian nảy 
mầm ngắn: hạt giống được bổ sung trong VLSH cũng đã được 
kiểm tra về khả năng nảy mầm và cho kết quả tốt. Hạt đậu mèo 
(Mucuna pruriens) và hạt cỏ Alfafa được sử dụng làm hạt giống 
trong vật liệu có thời gian nảy mầm ngắn (3-4 ngày) và tỷ lệ nảy 
mầm cao (98-99%) với bộ rễ phát triển nhanh.

Sử dụng màng che phủ: theo kết quả khảo sát thực địa tại 3 tỉnh 
miền núi phía Bắc (Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang), hầu hết các đồi 
núi trọc đều là đất dốc, có độ dốc khá lớn, thường >20o; đất đai bị 
thoái hóa, nghèo dinh dưỡng; pH khá thấp, thuộc loại đất chua; 
TTV nghèo nàn, chủ yếu là một số loại cây thân bụi họ hòa thảo 
với tỷ lệ che phủ đất thấp (<35%). Vì vậy, nếu sử dụng VLSH theo 
cách thông thường như Nguyễn Thị Minh và cs (2014, 2016) [1, 
3], chỉ trải đều trên bề mặt đất dốc thì rất dễ bị rửa trôi và cuốn đi 
theo sự xói mòn của đất, đặc biệt xảy ra mạnh khi có mưa lớn. Do 
đó, cần phải tích hợp VLSH với vật liệu che phủ để tăng hiệu quả 
của VLSH, đồng thời giữ ẩm và hạn chế xói mòn.

Hiệu quả của màng che phủ trên đất dốc

Để đảm bảo tái tạo thành công TTV, tạo độ che phủ cho đất 
dốc, ngoài đảm bảo các điều kiện sử dụng VLSH, việc sử dụng kết 
hợp màng che phủ là một yếu tố quan trọng trong cải tạo và bảo vệ 
đất dốc. Màng che phủ được thiết kế có lớp giữ ẩm ở giữa có tác 
dụng giữ lại hầu hết lượng nước mưa và nước tưới đi qua nhưng 
cây con vẫn có thể xuyên qua được để phát triển, đồng thời có cấu 
trúc lưới bên ngoài, có tác dụng bảo vệ đất khỏi xói mòn, tạo điều 
kiện cho VLSH phát huy hiệu quả khi tái tạo TTV. VLSH cũng có 
thể được tích hợp vào túi sản xuất từ màng che, có lưới bao bọc 
bằng chất hữu cơ như sợi đay, gai, cọ và được sử dụng tại bất cứ vị 
trí nào trên đất dốc cần tái tạo TTV. 

Kết quả thí nghiệm đánh giá hiệu quả của màng che phủ trên 
đất dốc (15o) đã khẳng định tác dụng rõ rệt của màng che phủ ở 
công thức thí nghiệm (CT2). Sau 3 tuần theo dõi cho thấy, ở CT2 
xuất hiện các cây con mọc xuyên qua màng, trong khi ở CT1 (đối 
chứng) không sử dụng màng che phủ thì gần như cây con không 
xuất hiện. Tiếp tục theo dõi thì tỷ lệ che phủ ở CT2 tăng lên theo 
thời gian (bảng 2). 
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Bảng 2. Hiệu quả của màng che giữ ẩm đến độ che phủ đất của TTV.

Công 
thức

Độ che phủ (%)
Tuần 
3

Tuần 
4

Tuần 
5

Tuần 
6

Tuần 
7

Tuần 
8

CT1 (ĐC) - - - - <5,00 <5,00

CT2 <5,00 11,26 25,30 37,74 45,07 56,18

Ở công thức đối chứng (CT1) không sử dụng màng che phủ, 
đất tại khu vực này được đánh giá là khô cứng, nhiệt độ bề mặt khá 
cao. Đây là lý do khiến cho hạt giống không nảy mầm được và cây 
con khó phát triển. Hơn nữa, việc không được che phủ khiến cho 
lớp đất bề mặt phải đối mặt với hiện tượng xói mòn rửa trôi, việc 
mất lớp đất bề mặt kéo theo việc mất đi một lượng hạt giống nhất 
định. Đây cũng là một lý do giải thích cho sự trơ trọi của CT1. 
Ngược lại, ở CT2 sự nảy mầm và phát triển mạnh mẽ của cây con 
cho thấy tác dụng tích cực của màng che phủ đối với khu vực đất 
thí nghiệm. Với lớp giữ ẩm bao gồm các vật liệu hữu cơ ở giữa, 
đồng thời có cấu trúc lưới bên ngoài, màng che phủ đã tạo điều 
kiện tốt về độ ẩm, nhiệt độ và vẫn đảm bảo ánh sáng cho sự phát 
triển của cây con. Đặc điểm này của màng che phủ sẽ tạo điều kiện 
cho VLSH phát huy hiệu quả tối đa khi tái tạo TTV trên địa hình 
đất có độ dốc cao và bị thoái hóa.

Quy trình sử dụng VLSH để tái tạo TTV bảo vệ đất dốc

Quy trình sử dụng VLSH kết hợp với màng che phủ được xây 
dựng một cách đơn giản và dễ áp dụng nhưng giúp tăng hiệu quả 
của VLSH trên đất dốc (hình 1). VLSH sau khi đảm bảo đầy đủ 
các tiêu chuẩn về mật độ vi sinh vật hữu ích (mật độ nấm rễ), hàm 
lượng dinh dưỡng và độ ẩm sẽ được sử dụng bổ sung trực tiếp vảo 
bề mặt đất. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng vùng đất mà 
hạt giống có thể được bổ sung vào cùng với VLSH. Bề mặt đất dốc 
sẽ được tạo các hốc nhỏ (5 hốc/m2) và được bổ sung VLSH (10 g/

hốc) và hạt giống nếu cần (1 hạt đậu mèo/hốc). Màng che phủ làm 
từ sợi polyester và chất hữu cơ được trải đều trên toàn bộ diện tích 
đất dốc sau khi hoàn tất quá trình bổ sung VLSH và hạt giống. Việc 
bổ sung nước tại các vùng đất dốc được che phủ bởi màng tích hợp 
và VLSH sẽ được thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết khí 
hậu nơi sử dụng, chỉ cần bổ sung nước trong 2 tuần đầu tiên với tần 
suất 5 ngày/lần vào mùa khô.

Hiệu quả tái tạo TTV trên đất dốc bằng VLSH

Hiệu quả đối với sinh trưởng phát triển của cây chủ: sau 8 tuần 
thử nghiệm VLSH ngoài thực địa, các chỉ tiêu sinh trưởng của cây 
đậu mèo được thể hiện trong bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của xử lý VLSH đến sinh trưởng của cây đậu 
mèo.

Thời gian Công thức 
TN

Tỷ lệ nảy mầm 
(%)

Chiều cao 
(cm)

Số lá 
(lá kép)

Tuần 1
CT1 89,54 - -

CT2 98,35 - -

Tuần 2
CT1 - 5,67 2,15

CT2 - 11,28 2,65

Tuần 3
CT1 - 7,32 2,73

CT2 - 15,46 3,87

Tuần 4
CT1 - 10,15 4,33

CT2 - 40,58 5,98

Tuần 8
CT1 - 47,16 7,26

CT2 - 97,69 12,03

Kết quả bảng 3 cho thấy, VLSH giúp cây đậu mèo sinh trưởng 
tốt hơn hẳn so với đối chứng không sử dụng. Các chỉ tiêu theo 
dõi (chiều cao cây, số lá kép) ở công thức sử dụng VLSH đều cho 
kết quả cao hơn so với đối chứng. Các kết quả này hoàn toàn phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh (2007) [4] khi 
nghiên cứu ảnh hưởng của nấm rễ đến sinh trưởng và phát triển của 
cây họ đậu trên đất phù sa sông Hồng. VLSH đã cho hiệu quả tích 
cực đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Điều này được 
giải thích là do nấm rễ Arbuscular mycorrhizae là giống cộng sinh 
ở vùng rễ của cây, làm mở rộng diện tích hấp thu của rễ cây, làm 
cho bộ rễ của cây phát triển mạnh hơn bình thường. 

Bên cạnh đó, khi hệ nấm rễ phát triển mạnh thì tỷ lệ xâm nhiễm 
rễ cây càng lớn, điều này làm tăng khả năng hút thu chất dinh 
dưỡng từ đất của cây trồng, trong khi Arbuscular mycorrhizae 
được chứng minh là phát triển tốt hơn và kích thích sinh trưởng 
phát triển của cây họ đậu mạnh hơn do sự cố định nitơ phân tử 
[5]. Ngược lại, sự liên kết của Arbuscular mycorrhizae làm tăng 
sự hình thành nốt sần ở cây họ đậu, dẫn đến tăng cường sự sinh 
trưởng phát triển của cây [6-10] nhờ khả năng hấp thụ photpho qua 
hệ sợi nấm. Chính vì vậy, Arbuscular mycorhizae làm cho hệ cộng 
sinh phát huy được tối đa những đặc tính tốt trên.

7 
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 Quy trình sử dụng VLSH để tái tạo TTV bảo vệ đất dốc 

Quy trình sử dụng VLSH kết hợp với màng che phủ được xây dựng một cách đơn 
giản và dễ áp dụng nhưng giúp tăng hiệu quả của VLSH trên đất dốc (hình 1). VLSH sau 
khi đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về mật độ vi sinh vật hữu ích (mật độ nấm rễ), hàm 
lượng dinh dưỡng và độ ẩm sẽ được sử dụng bổ sung trực tiếp vảo bề mặt đất. Tùy thuộc 
vào mục đích sử dụng của từng vùng đất mà hạt giống có thể được bổ sung vào cùng với 
VLSH. Bề mặt đất dốc sẽ được tạo các hốc nhỏ (5 hốc/m2) và được bổ sung VLSH (10 
g/hốc) và hạt giống nếu cần (1 hạt đậu mèo/hốc). Màng che phủ làm từ sợi polyester và 
chất hữu cơ được trải đều trên toàn bộ diện tích đất dốc sau khi hoàn tất quá trình bổ sung 
VLSH và hạt giống. Việc bổ sung nước tại các vùng đất dốc được che phủ bởi màng tích 
hợp và VLSH sẽ được thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết khí hậu nơi sử dụng, 
chỉ cần bổ sung nước trong 2 tuần đầu tiên với tần suất 5 ngày/lần vào mùa khô. 

 
Hình 1. Quy trình sử dụng VLSH tích hợp màng che phủ. Hình 1. Quy trình sử dụng VLSH tích hợp màng che phủ.



7861(11) 11.2019

Khoa học Nông nghiệp

Chiều cao cây đậu mèo ở CT2 - có sử dụng VLSH vượt 2 đến 4 
lần so với đối chứng tại các thời điểm quan sát (bảng 3). Kết quả thí 
nghiệm khi so sánh với kết quả của Nguyễn Thị Minh và cs (2016) 
[3] nghiên cứu về tái tạo TTV tạo tiểu cảnh trên cây họ đậu là cỏ 
Hoàng lạc (Arachis pintoi) đã cho thấy tốc độ sinh trưởng cây đậu 
mèo trong thí nghiệm cao hơn so với cỏ Hoàng lạc. Cụ thể, ở tuần 
thứ 4 của thí nghiệm, cây đậu mèo đã có chiều cao gấp xấp xỉ 4 lần 
so với đối chứng. Trong khi đó, sau 5 tuần thí nghiệm trên cỏ Hoàng 
lạc, chiều cao cây chỉ gấp gần 1,6 lần so với đối chứng. Một nghiên 
cứu khác của Kuldeep và cs (2012) [11] trên cây Cúc áo (Spilanthes 
acmella Murr) cho thấy khi sử dụng nấm rễ Abuscular, chiều cao cây 
chủ sau 12 tuần thí nghiệm gấp 1,38 lần so với đối chứng. Tỷ lệ này 
thấp hơn so với tỷ lệ thu được từ kết quả thí nghiệm của chúng tôi.

LAI của cây chủ (cây đậu mèo) cũng là một chỉ tiêu quan trọng 
trong đánh giá hiệu quả tái tạo TTV của VLSH. Kết quả theo dõi 
được thể hiện trên hình 2. Ở tuần thứ hai, mức độ che phủ giữa hai 
công thức đã có sự sai khác (của công thức thí nghiệm cao gấp 3,67 
lần so với công thức đối chứng). Ở tuần thứ 2, sự cộng sinh giữa 
hệ vi sinh và cây trồng đã tạo ra sự chênh lệch về LAI ở 2 công 
thức. Sự chênh lệch này trở nên rõ ràng hơn từ tuần thứ 4, do lúc 
này hệ cộng sinh giữa vi sinh vật và cây trồng đã ổn định và hoạt 
động tốt hơn, làm tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cây 
trồng (được thể hiện qua việc tăng lên về kích thước lá cây). Kết 
quả này đã cho thấy tác động rõ rệt của VLSH đến sự sinh trưởng 
của cây đậu mèo. 
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Hình 2. Sự biến động diện tích lá của cây chủ.

Kết quả trên cũng phù hợp với một kết quả khác của Nguyễn 
Thị Minh và cs (2014) [1] trong sử dụng VLSH trên cây đậu mèo 
để phủ xanh đất trống, khi mà tỷ lệ giá trị LAI của VLSH so với 
đối chứng đều tương đồng so với các chỉ số đã đưa ra trong hình 
2. Cụ thể, chỉ số LAI trong nghiên cứu này theo các tuần thứ 2, 
tuần thứ 4, tuần thứ 6 và tuần thứ 8 lần lượt là 0,22; 0,65; 1,17 và 
1,86. Sự tương đồng này có thể là do hoạt tính sinh học và sức sống 
của các chủng nấm rễ AM được sử dụng là tương đương nhau, do 
điều kiện thí nghiệm trên cùng đối tượng là cây đậu mèo và đất thí 
nghiệm có tính chất của đất xám bạc màu Feralit. 

Ảnh hưởng của VLSH đến tính chất đất thí nghiệm:
Bảng 4. Ảnh hưởng của VLSH đến tính chất đất sau 8 tuần thí 
nghiệm.

     Chỉ tiêu Trước thí 
nghiệm

Sau thí nghiệm

Đối 
chứng

VLSH

Tính chất 
vật lý

pHH2O 5,81 5,85 5,76

Độ ẩm (%) 10,35 12,72 20,31

Tính chất 
hóa học

OC (%) 0,26 0,26 0,27

N (%) 0,06 0,07 0,07

P2O5 (%) 0,08 0,09 0,08

K2O (%) 0,78 0,80 0,80

Tính chất 
sinh học

Vi sinh vật tổng số 

(106 CFU/g)                    
1,65 1,84 2,58

Nấm rễ 
(bào tử/100 g đất) 5,0 19,0 283

Kết quả bảng 4 cho thấy, trước và sau khi sử dụng VLSH trong 
khoảng thời gian là 8 tuần thì đa phần các chỉ tiêu nông hóa của đất 
không có sự thay đổi. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về độ ẩm, số lượng 
bào tử nấm rễ có sự khác biệt giữa công thức sử dụng VLSH và 
đối chứng. Độ ẩm trong đất tăng hơn so với đối chứng do đất có 
độ che phủ nên hạn chế được sự thoát hơi nước từ đất, đồng thời 
sự liên kết giữa rễ - nấm rễ - đất được cải thiện, tăng khả năng giữ 
nước trong đất, giảm việc mất nước do chảy tràn. Số lượng bào tử 
nấm rễ trong công thức dùng VLSH cũng tăng lên đáng kể (56,6 
lần so với thời điểm trước thí nghiệm và 14,89 lần so với công thức 
đối chứng). Sự thay đổi không đáng kể của đa số chỉ tiêu phân tích 
đất có thể là do thời gian thực hiện thí nghiệm chưa đủ dài để các 
chủng nấm rễ và cây chủ phát huy được hiệu quả. Sự khác biệt rõ 
rệt về số lượng bào tử nấm rễ là do sự hình thành hệ cộng sinh của 
nấm rễ có trong VLSH trên cây chủ ở công thức sử dụng, mang lại 
lợi ích cho cả hai phía, giúp tăng cường sinh trưởng phát triển của 
cây chủ và tái tạo thành công TTV che phủ.

Kết quả bảng 4 khá phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Minh và cs (2016) [3] khi nghiên cứu về VLSH tái tạo TTV làm 
tiểu cảnh. Các chỉ tiêu dinh dưỡng tổng số, pH đều không có sự 
khác biệt sau thời gian 8 tuần. Tuy vậy,  trong nghiên cứu của các 
tác giả trên, mật độ vi sinh vật tổng số có sự sai khác giữa đối 
chứng và công thức sử dụng VLSH. Chỉ tiêu vi sinh vật tổng số ở 
công thức sử dụng VLSH cao gấp 10 lần so với đối chứng. Ngoài 
ra, số bào tử nấm rễ của công thức dùng VLSH cao hơn so với đối 
chứng là 5,52 lần. Tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
đạt được. Sự khác biệt này có thể là do hiệu quả của màng che phủ 
và sự khác nhau về tính chất đất khi mà pH đất thí nghiệm trong 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2016) [3] và sử dụng cây 
chủ khác nhau. Một vài nghiên cứu cho thấy sự phụ thuộc của mật 
độ bào tử nấm trong rễ cũng như trong đất đối với sự thay đổi của 
pH đất. Kết quả của Võ Thị Tú Trinh và cs (2017) [12] cho thấy: 
tỷ lệ xâm nhiễm của nấm trong rễ ngô dao động và có tương quan 
thuận với giá trị pH đất (từ 3,6-5,8) tại vùng trồng ngô. Thí nghiệm 
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của Medeiros và cs (1994) [13] kết luận rằng, trên cây lúa miến 
(Sorghum), tỷ lệ cộng sinh ở chi Glomus spp. gia tăng khi giá trị 
pH tăng dần trong khoảng 4,0-7,0, tỷ lệ cộng sinh thấp ở pH 4,0 và 
cao ở pH 5,0; 6,0; 7,0. Kết quả khảo sát cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Trần Thị Dạ Thảo (2012) [14] về tỷ lệ cộng sinh trên cây 
ngô cũng tăng dần theo sự gia tăng giá trị pH trong khoảng 4,0-6,0. 
Theo Giovannetti (2000) [15], pH đất ảnh hưởng đến khả năng 
xâm nhiễm, hình thành bào tử và sự mọc mầm của bào tử. Kết quả 
của Wang và cs (1993) [16] khi nghiên cứu về ảnh hưởng của pH 
tới nấm rễ AM cũng đã cho thấy số lượng bào tử trong đất tăng lên 
theo giá trị pH từ 4,5 đến 7,5.

Kết luận

Việc sử dụng màng che phủ có tác dụng rõ rệt trong cải tạo đất 
thông qua khả năng giữ ẩm, bảo vệ đất khỏi xói mòn và tạo điều 
kiện tối ưu cho hạt giống nảy mầm và cây con phát triển. Sau 8 
tuần thử nghiệm, độ che phủ của công thức thí nghiệm (có sử dụng 
màng che phủ) lên đến 56,18%, trong khi tỷ lệ này là dưới 5% ở 
công thức đối chứng. 

Sử dụng VLSH có tích hợp màng che phủ giúp cây đậu mèo 
sinh trưởng tốt hơn. Tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của 
cây được theo dõi ở công thức thí nghiệm có sử dụng VLSH đều 
cao hơn so với công thức đối chứng. Trong đó, chỉ số diện tích lá 
LAI đạt 1,86 tại tuần thứ 8 của thí nghiệm, cây bắt đầu phủ kín 
diện tích khu đất thực nghiệm, giúp tái tạo thành công TTV, vừa có 
tác dụng tạo cảnh quan vừa bảo vệ được đất dốc.

Việc sử dụng VLSH tích hợp với màng che phủ đem lại hiệu 
quả cao hơn trong việc tái tạo TTV do tác dụng giữ ẩm và hạn 
chế xói mòn của màng che phủ, độ ẩm đất được che phủ lên đến 
20,31%, trong khi độ ẩm đất trước thí nghiệm chỉ là 10,35%. Trên 
cơ sở này, quy trình sử dụng VLSH trong việc tái tạo TTV nhằm 
bảo vệ đất dốc được xây dựng theo 3 bước: (i) Kiểm tra chất lượng 
VLSH - đảm bảo cho sự sinh trưởng tốt nhất của cây và nấm rễ; (ii) 
Bổ sung hạt giống (nếu có) - hạt giống phải có khả năng nảy mầm 
tốt và thời gian nảy mầm ngắn; (iii) Tích hợp màng che phủ - có 
tác dụng giữ ẩm và hạn chế xói mòn, rửa trôi. 
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